
STT
Mã phần 

(lô)

Tên phần 

(lô)

Tên hàng hóa 

trúng thầu

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất
Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

Đơn vị 

tính

Khối 

lượng

Số lưu 

hành/ 

GPNK

Đơn giá

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế, 

phí, lệ phí (nếu 

có))

1
PP24003

84480

Bơm tiêm 

1ml

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha (1ml)

Changzhou 

Jiafeng Medical 

Equipment Co., 

Ltd/ Trung Quốc

Dung tích: 1ml sử dụng một lần

Thành phần: 

- Kim: chất liệu thép không gỉ. Kim 26Gx1/2

- Ống xylanh, pit tông: chất liệu nhựa dùng 

trong y tế

- Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế. 

Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm 

hết thuốc

Cái 20.000

23000175

8/PCBB-

HN

583 11.660.000

2
PP24003

84518

Kim tiêm 

dùng lấy 

thuốc số 

18

Kim tiêm sử 

dụng một lần

Zhejiang INI 

Medical Devices 

Co., Ltd/ Trung 

Quốc

Kim 18G 1x1/2 inch. Kim được làm bằng 

thép không gỉ. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc 

nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ. Sản 

phẩm đóng gói trong túi riêng, không có độc 

tố và chất gây sốt. Đóng gói vô khuẩn

Cái 200.000

23000152

3/PCBB-

HN

183 36.600.000

48.260.000
Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng

Phụ lục 7

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 1: Mua vật tư y tế, công cụ dụng cụ năm 2025-2026

Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẮC NAM

Địa chỉ:  Phòng 502, B5 DA khu nhà ở TT, Lô A, ô đất 1.14HH Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 0967645551. Mã số thuế: 0109073165

Danh mục gồm 02 mặt hàng Tổng tiền:
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